
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ - STNMT, ngày        /        /  2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum.

STT
Chủ sử dụng đất

Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ bản

đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 A Dănh T 932612 9/26/2001 Đăk Rơ Wa 105 4 2011 T
Vườn

2 Nguyễn Đức Vượng AP 973218 7/10/2009 Ia Chim 20 51A 992.5 ONT
Vườn

3 Nguyễn Đức Vượng Đ 507940 4/14/2004 Ia Chim 24A 51A 1032 Vườn

4 Y Hyenh CP 833107 1/24/2019 Chư Hreng 65 4 4175 HNK

5 Vũ Đình Sự-Nguyễn Thị Hiếu DA 625703 25/8/2021 Ngô Mây 198,200 17 4040.3 CLN

6 Nguyễn Thị Kim Nga CE 475268 14/4/2017 Nguyễn Trãi 14 33 1121.1 ODT(200)+HN
K(921.1)

7 Nguyễn Thị Hương AB 120273 25/2/2005 Thắng Lợi 16-3 67 90.8 ODT(50)+HNK
(40.8)

8 Hộ Phan Châu Trinh U 334056 20/12/2002 Hòa Bình 22a 7 720 ONT(400)+HN
K(320)

9 Nguyễn Thị Thu Tâm CM 765673 15/3/2018 Lê Lợi 100 3 235.4 HNK

10 Nguyễn Gia Lợi AB 148171 1/5/2005 Quang Trung 134+135 63 156.5 ODT

11 Hộ Lê Xuân Phương-Phan Thị Kim Vy AB 123957 25/2/2005 Quang Trung 22 58 146.5 ODT

12 A Yip-Y Nhih BU 437942 12/8/2016 Hòa Bình 1 26 928.6 LUC
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13 A Yip-Y Nhih BU 437938 12/8/2016 Hòa Bình 2 26 533.5 LUC

14 A Yip-Y Nhih BU 437940 12/8/2016 Hòa Bình 3 26 476.8 LUC

15 A Yip-Y Nhih BU 437936 12/8/2016 Hòa Bình 4 26 1008 LUC

16 A Yip-Y Nhih BU 437941 12/8/2016 Hòa Bình 5 26 785.3 LUC

17 A Yip-Y Nhih BU 437934 12/8/2016 Hòa Bình 11 26 41 LUC

18 A Yip-Y Nhih BU 437935 12/8/2016 Hòa Bình 12 26 942 LUC

19 A Yip-Y Nhih BU 437937 12/8/2016 Hòa Bình 13 26 493 LUC

20 A Yip-Y Nhih BU 437939 12/8/2016 Hòa Bình 20 26 409.2 LUC

21 Nguyễn Duy Tân CM 408206 14/5/2018 Đăk Blà 457 13 8434.8 ONT(400)+HN
K(8034.8)

22 Võ Lắng AK 525202 25/10/2007 Đăk Cấm 100 3 5805 HNK

23
Nguyễn Thanh Hùng-Nguyễn Thị An

Bình DA 619880 15/6/2021 Vinh Quang 145 36 1235 HNK

24 Nguyễn Văn Nghiêm-Nguyễn Thị Lý AI 520445 14/3/2007 Thắng Lợi 69 44 107.7 ODT

25 Vũ Huy Tưởng-NGuyễn Thế Vinh BĐ 962016 25/2/2011 TRường Chinh 2 34 1700.4 HNK

26  Phạm Thành Tặng T 922794 30/8/2001 Kroong 34 4 1500 ONT(400)+HN
K(1100)

27
Vũ Mạnh Cường-Hoàng Thị Thanh

Tâm AG 429686 26/12/2006 Thống Nhất 102 9 90.0 ODT
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28 Vũ Khắc Nghĩa-Bùi Thị Kim Nhung X 269989 4/12/2003 Thắng Lợi 5 28 123.0 ODT

29 Phạm Hữu Thuận-Trương Thị Kim Nhu CH 212863 24/3/2020 Đăk Cấm 1659 53 100.0 ONT

30 Phạm Hữu Thuận-Trương Thị Kim Nhu CV 494888 19/11/2020 Đăk Cấm 1,660 53 183.5 ONT

31 A Bi-Y Đel BC 824245 25/7/2011 Đăk Blà 411 19 2366 ONT(400)+HN
K(1966

32  Y Hoong T 932752 26/9/2001 Đăk Rơ Wa 8 3 7427 ONT(400)+HN
K(7027)

33 Nguyễn Duy Nam CP 805811 17/12/2018 Lê Lợi 11 77 158.6 ODT

34 Đặng Thị Kim Thư AO 591205 25/12/2008 Đăk Blà 180 5 771.6 HNK
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   ( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ - STNMT, ngày        /        /  2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
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